 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   BỘ MÔN NHA KHOA CƠ SỞ

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Sinh học miệng

Mã học phần: DBI231
1. Thông tin chung về học phần
- Số tín chỉ: 3 (2/1)                                Loại học phần: bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:  Mô phôi răng miệng (DAN232)
- Học phần học trước: Sinh lý, sinh hóa, vi sinh học, giải phẫu răng.

- Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: BM Nha khoa cơ sở 
- Số tiết quy định đối với các hoạt động:

	+ Nghe giảng lý thuyết    

+ Thảo luận

+ Thực hành

+ Tự học              
	: 24 tiết

: 12 tiết      

: 15 tiết

: 60 giờ


2. Thông tin chung về các giảng viên 

	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Hoàng Tiến Công 
	0913351248
	hoangtiencong@tump.edu.vn
	

	2
	ThS. Lưu Thị Thanh Mai
	0919868885
	luuthanhmai@tump.edu.vn
	

	3
	ThS. Bùi Hồng Hạnh
	0984524985
	buihonghanh@tump.edu.vn
	

	4
	BS. Nguyễn Thị Hồng
	0389947056
	nguyenthihong.nkcs@ tump.edu.vn
	

	5
	BS. Trần Phương Nga
	0376027777
	tranphuongnga@ tump.edu.vn
	

	6
	KTV. Phạm Minh Tuấn
	0986491587
	phamminhtuan@tump.edu.vn
	

	7
	TS. Lê Thị Thu Hằng
	0916616427
	lethithuhang@tump.edu.vn
	


3. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng đạt được:

- Kiến thức: 

+ Trình bày được đặc tính nước bọt, môi trường miệng và màng sinh học

+ Trình bày được đặc điểm sinh hoá của mô răng và cấu trúc sinh học mô quanh răng.

+ Phân tích được sinh bệnh học của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được kỹ thuật đo lưu lượng nước bọt và kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng.

+ Phân tích được kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng.


+ Kiến tập kỹ thuật đo pH và khả năng đệm của nước bọt, test nhanh vi khuẩn miệng.
- Thái độ: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của sinh học miệng trong chuyên ngành răng hàm mặt.
4. Chuẩn đẩu ra học phần
1. Trình bày được kiến thức về nước bọt, môi trường miệng, màng sinh học, mô răng và mô quanh răng.

2. Phân tích được sinh bệnh học của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng
3. Thực hiện được kỹ thuật đo lưu lượng nước bọt và kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng.

4. Phân tích được kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng.


5. Nắm được kỹ thuật đo pH và khả năng đệm của nước bọt, test nhanh vi khuẩn miệng.

6. Nhận thức được tầm quan trọng của sinh học miệng trong chuyên ngành răng hàm mặt.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần sinh học miệng đóng vai trò rất quan trọng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để lý giải các hiện tượng sinh lý, bệnh lý răng miệng, giải thích cơ chế bệnh sinh của một số bệnh lý thường gặp trong Răng hàm mặt
Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về: Nước bọt và tính chất sinh hoá của môi trường miệng, Cấu trúc mô học và tính chất sinh hoá của mô răng và mô quanh răng, màng sinh học miệng, sinh bệnh học bệnh sâu răng và bệnh viêm quanh răng. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc đo dòng chảy, pH và khả năng đệm của nước bọt, cách lấy mẫu và đánh giá vi khuẩn miệng.
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:

Mức 1:  Thấp

Mức 2: Trung bình

Mức 3: Cao

	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần 

	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	Bài 1
	1
	
	3
	3
	1
	3

	Bài 2
	1
	
	3
	3
	1
	3

	Bài 3
	1
	
	3
	3
	1
	3

	Bài 4
	1
	
	3
	3
	1
	3

	Bài 5
	
	3
	3
	3
	1
	3

	Bài 6
	
	3
	3
	3
	1
	3


7. Danh mục tài liệu
+ Tài liệu học tập:

Bộ môn Nha khoa cơ sở - Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bài giảng Sinh học miệng  (Tài liệu lưu hành nội bộ).

+ Tài liệu tham khảo:

1. Hà Thị Bảo Đan, (2012), Nha chu học T1, NXB Y học TP Hồ Chí Minh
2. Hoàng Tử Hùng (2005), Mô phôi răng miệng, NXB Y học,
3. Haake S.K., et al. (2002), ", Clinical Periodontology, 9th Edition, 8, pp. 132-152. Cập nhật tên 3 chương
8. Nhiệm vụ của sinh viên

8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị bài thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao trong sách bài tập.

8.2. Phần thí nghiệm, thực hành
- Sinh viên phải tham gia 100% các bài thực hành tại labo của khoa RHM.

- Yêu cầu cần đạt đối với phần thí nghiệm, thực hành.

	STT
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	1
	Đo dòng chảy của nước bọt
	2

	2
	Phân tích  kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng 
	2

	3
	Lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2

	4
	Kiến tập Test nhanh vi khuẩn miệng
	1

	5
	Kiến tập Đo pH của nước bọt
	1

	6
	Kiến tập Đo khả năng đệm của nước bọt
	1


9. Phương pháp giảng dạy
- Phần lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy trực tuyến.
- Phần thực hành: Cầm tay chỉ việc, phân tích kết quả.
10. Phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên và thang điểm
- Đánh giá:
	Hình thức
	Số bài kiểm tra
	Mục đích, phương pháp, công cụ kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá (theo thang điểm 10)
	Trọng số

	Kiểm tra thường xuyên 1
	1
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được của sinh viên qua 1/3 giai đoạn học tập

- Phương pháp: kiểm tra trắc nghiệm
	Phiếu chấm
	8,35%

	Kiểm tra thường xuyên 2
	1
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được của sinh viên qua 2/3 giai đoạn học tập

- Phương pháp: kiểm tra trắc nghiệm
	Phiếu chấm
	8,35%

	Kiểm tra giữa học phần
	1 
	- Đánh giá mức độ đạt được của kiến thức và kỹ năng thực hiện và phân tích kết quả một số xét nghiệm nước bọt.
- Đánh giá mức độ chuyên cần, ý thức tự học của sinh viên

- Phương pháp: lượng giá các bài thực hành 
	Bảng kiểm, bản thu hoạch
	33,3%

	Thi kết thúc học phần
	1
	- Đánh giá mức độ kiến thức và kỹ năng đạt được của sinh viên sau khi kết thúc học phần

- Phương pháp: Tự luận
	Chấm theo phiếu chấm
	50%


- Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận

Bài 1: Môi trường miệng 

 (8 tiết: Số tiết lý thuyết: 7; Số tiết thảo luận: 2)
1.1. Khoang miệng
1.1.1. Cấu tạo
1.1.2. Thành phần
1.2. Nước bọt
1.2.1. Đặc điểm của các nhóm tuyến nước bọt

1.2.2. Tính chất, vai trò của nước bọt

1.3. Vi khuẩn miệng 
Nội dung thảo luận: Vai trò bảo vệ của nước bọt 
Bài 2: Màng sinh học
(Tổng số tiết: 6; Số tiết lý thuyết: 5; Số tiết thảo luận: 2)
2.1. Mảng bám răng 
1.1.1. Sự hình thành mảng bám răng
1.1.2. Thành phần mảng bám răng

1.1.3. Chuyển hóa của mảng bám răng

2.2. Cao răng

2.2.1. Sự hình thành cao răng

2.2.2. Thành phần cao răng

Nội dung thảo luận: Đáp ứng của răng với mảng bám răng
Bài 3: Sinh hóa mô răng

 (Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 4; Số tiết thảo luận: 2)
3.1. Sinh hóa mô men răng
3.1.1. Đặc điểm

3.1.2. Thành phần

3.2. Sinh hóa mô ngà răng
3.2.1. Đặc điểm
3.2.2. Thành phần 
3.3. Sinh hóa mô xương răng
3.3.1. Đặc điểm
3.3.2. Thành phần

Nội dung thảo luận: So sánh đặc điểm sinh hóa tổ chức cứng của răng
Bài 4: Sinh học cấu trúc mô quanh răng
(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 3 ; Số tiết thảo luận: 2 )
4.1. Lợi
4.1.1. Giải phẫu

4.1.2. Cấu trúc vi thể của lợi

4.1.3. Thành phần dịch lợi

4.1.4. Khả năng đổi mới và phục hồi

4.1.5. Khả năng và cơ chế bảo vệ

4.2. Dây chằng

4.2.1. Giải phẫu

4.2.2. Cấu trúc

4.2.3. Chức năng

4.3. Xương răng

4.3.1. Cấu trúc mô học

4.3.2. Chức năng

4.4. Xương ổ răng

4.4.1. Cấu trúc mô học

4.4.2. Chức năng

4.5. Mạch và thần kinh

4.5.1. Mạch

4.5.2. Thần kinh

4.6. Lung lay răng sinh lý
Nội dung thảo luận: Cơ chế bảo vệ của lợi
Bài 5. Sinh bệnh học bệnh sâu răng

(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 3 ; Số tiết thảo luận: 2 )
5.1. Vi khuẩn gây sâu răng

5.2. Hoạt động biến dưỡng của vi khuẩn

5.2.1. Biến dưỡng carbohydrate
5.2.2. Biến dưỡng nội sinh

5.3. Đáp ứng của răng với mảng bám răng

5.3.1. Ở lớp men răng

5.3.2. Ở lớp ngà răng

5.4. Huỷ khoáng và tái khoáng

Nội dung thảo luận: Huỷ khoáng và tái khoáng
Bài 6. Sinh bệnh học bệnh quanh răng

(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 3 ; Số tiết thảo luận: 2 )
6.1.Vai trò của vi khuẩn gây bệnh

6.1.1.Tính đặc thù của vi khuẩn

6.1.2.Phức hợp vi khuẩn

6.1.3.Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp

6.2.Cơ chế bệnh sinh

6.2.1.Vai trò của đáp ứng miễn dịch

6.2.2.Đáp ứng viêm trong viêm quanh răng

6.2.3.Cơ chế phá huỷ tổ chức trong bệnh viêm quanh răng

6.3.Các yếu tố thuận lợi gây bệnh

6.3.1.Các yếu tố tại chỗ 
6.3.2.Các yếu tố toàn thân
Nội dung thảo luận: Cơ chế hình thành tổn thương trong viêm quanh răng
11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	Bài 1:
	Đo dòng chảy nước bọt
	2,5

	Bài 2:
	Đo pH của nước bọt
	2,5

	Bài 3:
	Đo khả năng đệm của nước bọt
	2,5

	Bài 4:
	 Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2,5

	Bài 5:
	Test nhanh vi khuẩn miệng
	2,5

	Bài 6:
	Phân tích kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2,5

	
	Tổng số
	15


12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần:  Ngày..............tháng.............năm 2019.

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

(Ký, ghi rõ họ tên)
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